BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM – BÀI 11 SÓNG ĐIỆN TỪ - VẬT LÍ 11 KNTT
Câu 1: Nhận xét nào dưới đây là đúng? Sóng điện từ
A. là sóng dọc giống như sóng âm.
B. là sóng dọc nhưng có thể lan truyền trong chân không.
C. là sóng ngang, có thể lan truyền trong mọi môi trường kể cả chân không.
D. chỉ lan truyền trong chất khí và bị phản xạ từ các mặt phẳng kim loại.
Câu 2: Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Sóng điện từ là sóng ngang..
B. Sóng điện từ mang năng lượng.
C. Sóng điện từ có thể phản xạ, khúc xạ, giao thoa.
D. Sóng điện từ không truyền được trong chân không.
Câu 3: Sóng điện từ và sóng cơ học không có chung tính chất nào dưới đây?
A. Phản xạ.B. Truyền được trong chân không.
C. Mang năng lượng. D. Khúc xạ 
Câu 4: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ? 
A. Sóng điện từ truyền được trong chân không.
B. Khi sóng điện từ gặp mặt phân cách giữa hai môi trường thì nó có thể bị phản xạ hoặc khúc xạ.
C. Trong sóng điện từ thì dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn đồng pha với nhau.
D. Sóng điện từ là sóng ngang nên nó chỉ truyền được trong chất rắn.
Câu 5: Một sóng điện từ có tần số f = 6 MHz. Bước sóng của sóng điện từ đó là




A. = 25 m B. = 60 m C. = 50 m D. = 100 m
Câu 6: Sóng FM của đài tiếng nói Việt Nam có tần số f = 100 MHz. Bước sóng mà đài thu được có giá trị là




A. = 10 m B. = 3 m C. = 5 m D. = 2 m
Câu 7: Sóng điện từ trong chân không có tần số f = 150 kHz, bước sóng của sóng điện từ đó là




A. = 2000 m. B. = 2000 km. C. = 1000 m. D. = 1000 km.
Câu 8: Chọn câu đúng khi nói về sóng vô tuyến?
A. Sóng ngắn có năng lượng nhỏ hơn sóng trung.
B. Bước sóng càng dài thì năng lượng sóng càng lớn.
C. Ban đêm sóng trung truyền xa hơn ban ngày.
D. Sóng dài bị nước hấp thụ rất mạnh.
Câu 9: Chọn phát biểu sai khi nói về sóng vô tuyến:
A. Các sóng trung ban ngày chúng bị tầng điện li hấp thụ mạnh nên không truyền được xa, ban đêm chúng bị tầng điện li phản xạ nên truyền được xa.
B. Sóng dài bị nước hấp thụ mạnh
C. Các sóng cực ngắn không bị tầng điện li hấp thụ hoặc phản xạ, có khả năng truyền đi rất xa theo đường thẳng.
D. Sóng càng ngắn thì năng lượng sóng càng lớn.
Câu 10: Khi nói về tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Bước sóng của tia hồng ngoại lớn hơn bước sóng của tia tử ngoại.
B. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều gây ra hiện tượng quang điện đối với mọi kim loại.
C. Một vật bị nung nóng phát ra tia tử ngoại, khi đó vật không phát ra tia hồng ngoại.
D. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều làm ion hoá mạnh các chất khí.
Câu 11: Tia X
A. cùng bản chất với sóng âm.	
B. có tần số nhỏ hơn tần số của tia hồng ngoại.
C. cùng bản chất với tia tử ngoại.	
D. mang điện tích âm nên bị lệch trong điện trường.
Câu 12: Tính chất nổi bật của tia hồng ngoại là
A. gây ra hiện tượng quang điện ngoài ở kim loại.     B. có khả năng đâm xuyên rất mạnh.
C. có tác dụng nhiệt rất mạnh.                                     D. không bị nước và thuỷ tinh hấp thụ.
Câu 13: Tầng ôzôn là tấm “áo giáp” bảo vệ cho người và sinh vật trên mặt đất khỏi bị tác dụng huỷ diệt của
A. tia hồng ngoại trong ánh sáng Mặt Trời.    
B. tia tử ngoại trong ánh sáng Mặt Trời.
C. tia đơn sắc màu đỏ trong ánh sáng Mặt Trời.	
D. tia đơn sắc màu tím trong ánh sáng Mặt Trời.
Câu 14: Trong chân không, xét các tia: tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X và tia đơn sắc màu lục. Tia có bước sóng nhỏ nhất là
A. tia hồng ngoại.	B. tia đơn sắc lục.	C. tia X.                 D. tia tử ngoại.
Câu 15: Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây sai?
A. Bản chất của tia hồng ngoại là sóng điện từ.	
B. Tính chất nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.
C. Tia hồng ngoại có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia X.
D. Tia hồng ngoại có khả năng gây ra một số phản ứng hoá học.
Câu 16: Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây sai?
A. Tia tử ngoại có bản chất là sóng điện từ.	
B. Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng tím.
C. Tia tử ngoại tác dụng lên phim ảnh.
D. Tia tử ngoại kích thích sự phát quang của nhiều chất.
Câu 17: Khi nói về tính chất của tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Tia tử ngoại làm ion hoá không khí.	
B. Tia tử ngoại không bị nước hấp thụ.
C. Tia tử ngoại tác dụng lên phim ảnh.
D. Tia tử ngoại kích thích sự phát quang của nhiều chất.


Câu 18: Một sóng điện từ có tần sốtruyền trong chân không với tốc độ thì có bước sóng là
A. 16 m	B. 9 m	C. 10 m	D. 6 m
Câu 19: Một máy phát sóng điện từ trong chân không phát ra sóng cực ngắn có bước sóng bằng 6 m. Sóng này có tần số bằng
A. 50 MHz. 	B. 60 MHz. 	C. 20 MHz. 	D. 17 MHz.
Câu 20: Trong chân không, ánh sáng nhìn thấy có bước sóng từ 0,38 m đến 0,76 m. Cho . Tần số của ánh sáng nhìn thấy có giá trị
A. từ 3,95.1014  Hz đến 7,89.1014  Hz.	B. từ 3,95.1014  Hz đến 8,50.1014  Hz	
C. từ 4,20.1014  Hz đến 7,89.1014  Hz.	D. từ 4,20.1014  Hz đến 6,50.1014  Hz
Câu 21: Nếu sắp xếp tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơnghen và ánh sáng nhìn thấy theo thứ tự giảm dần của tần số thì ta có dãy sau
A. tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia Rơnghen.
B. tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia Rơnghen, ánh sáng nhìn thấy. 
C. tia hồng ngoại, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia Rơnghen.
D. tia Rơnghen, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại.
Câu 22: Phát biểu nào sau đây là đúng ? 
A. Tia hồng ngoại là một bức xạ đơn sắc có màu hồng.	
B. Tia hồng ngoại là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn 0,4 m. 	
C. Tia hồng ngoại do các vật có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ môi trường xung quanh phát ra.
D. Tia hồng ngoại bị lệch trong điện trường và từ trường.
Câu 23: Phát biểu nào sau đây là không đúng ?
A. Tia hồng ngoại do các vật bị nung nóng phát ra.	
B. Tia hồng ngoại là sóng điện từ có bước sóng lớn hơn 0,76 m.	
C. Tia hồng ngoại có tác dụng lên mọi kính ảnh.	
D. Tịa hồng ngoại có tác dụng nhiệt rất mạnh.
Câu 24: Phát biểu nào sau đây là đúng ?
A. Tia hồng ngoại có khả năng đâm xuyên rất mạnh.	
B. Tia hồng ngoại có thể kích thích cho một số chất phát quang.	
C. Tia hồng ngoại chỉ được phát ra từ các vật bị nung nóng ở nhiệt độ trên 5000C.	
D. Tia hồng ngoại mắt người không nhìn thấy được.
Câu 25: Phát biểu nào sau đây là không đúng ?
A. Vật có nhiệt độ trên 30000C phát ra tia tử ngoại rất mạnh.	
B. Tia tử ngoại không bị thủy tinh hấp dẫn.	
C. Tia tử ngoại là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng ánh sáng đỏ.	
D. Tia tử ngoại có tác dụng nhiệt.
Câu 26: Phát biểu nào sau đây là không đúng ?
A. Tia tử ngoại có tác dụng sinh lý.	
B. Tia tử ngoại có thể kích thích cho một số chất phát quang.	
C. Tia tử ngoại có tác dụng mạnh lên kính ảnh.	
D. Tia tử ngoại không có khả năng đâm xuyên.	
Câu 27: Phát biểu nào sau đây là đúng ?
A. Tia hồng ngoại có tần số cao hơn tần số của tia sáng vàng.	
B. Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng của tia sáng đỏ.	
C. Bức xạ tử ngoại có tần số cao hơn tần số của bức xạ hồng ngoại.	
D. Bức xạ tử ngoại có chu kỳ lớn hơn chu kỳ của bức xạ hồng ngoại.
Câu 28: Phát biểu nào sau đây là đúng ?
A. Tia tử ngoại là bức xạ do vật có khối lượng riêng lớn bị kích thích phát ra.	
B. Tia tử ngoại là một trong những bức xạ mà mắt người có thể thấy được.	
C. Tia tử ngoại không bị thạch anh hấp thụ.	
D. Tia tử ngoại không có tác dụng diệt khuẩn.
Câu 29: Tia X được tạo ra bằng cách nào sau đây ?
A. Cho một chùm electron nhanh bắn vào một kim loại khó nóng chảy có nguyên tử lượng lớn
B. Cho một chùm electron chậm bắn vào một kim loại.	
C. Chiếu tia tử ngoại vào kim loại có nguyên tử lượng lớn.	
D. Chiếu tia hồng ngoại vào một kim loại.
Câu 30: Chọn câu đúng.
A. Tia X là sóng điện tử có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia tử ngoại.	
B. Tia X do các vật bị nung nóng ở nhiệt độ cao phát ra.	
C. Tia X có thể được phát ra từ các đèn điện.	
D. Tia X cố thể xuyên qua tất cả mọi vật.
Câu 31: Chọn câu sai
A. Tia X có khả năng xuyên qua một lá nhôm mỏng.	
B. Tia X có tác dụng mạnh lên kính ảnh.	
C. Tia X là bức xạ có thể trông thấy được vì nó làm cho một số chất phát quang.	
D. Tia X là bức xạ có hại đối với sức khỏe con người.
Câu 32: Bức xạ có bước sóng trong khoảng từ 10-9m-4.10-7m thuộc loại nào trong các loại sóng dưới đây ?
A. Tia X.	           B. Ánh sáng nhìn thấy.	
C. Tia hồng ngoại.	           D. Tia tử ngoại.
Câu 33: Thân thể con người bình thường có thể phát ra được bức xạ nào dưới đây?
A. Tia X.	           B. Ánh sáng nhìn thấy.	
C. Tia hồng ngoại.	           D. Tia tử ngoại.
Câu 34: Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều có cùng bản chất là sóng điện từ.	
B. Tia hồng ngoại có bước sóng nhỏ hơn tia tử ngoại.	
C. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều là những bức xạ không nhìn thấy.	
D. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều có tác dụng nhiệt.
Câu 35: Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Tia X và tia tử ngoại đều có bản chất là sóng điện từ.	
B. Tia X và tia tử ngoại đều tác dụng mạnh lên kính ảnh.	
C. Tia X và tia tử ngoại đều kích thích một số chất phát quang	
D. Tia X và tia tử ngoại đều bị lệch khi đi qua một điện trường mạnh.
Câu 36: Tính chất quan trọng nhất và được ứng dụng rộng rãi nhất của tia X là gì?
A. Khả năng đâm xuyên mạnh.	
B. Làm đen kính ảnh.	
C. Kích thích tính phát quang của một số chất.	
D. Hủy diệt tế bào.
Câu 37: Một vật nung nóng đến gần và nhỏ hơn 5000C sẽ phát:
A. Tia hồng ngoại.	               B. Tia tử ngoại.	
C. Tia Rơn ghen.	                D. A, B, C đều đúng.
Câu 38: Trong các tính chất sau, tính chất nào tia Rơn ghen có nhưng tia tử ngoại thì không?
A. Chữa ung thư (nông trên da).	B. Ion hóa chất khí.	
C. Ghi được ảnh trên phim.	D. Diệt vi khuẩn.
Câu 39: Tia hồng ngoại có :
A. bước sóng > 0,76 m không trông thấy.   B. bước sóng < 0,76 m không trông thấy	
C. bước sóng < 0,4 m không trông thấy.      D. bước sóng < 0,6 n không trông thấy.
Câu 40: Tia tử ngoại có :
A. bước sóng > 0,76 m không trông thấy.	
B. bước sóng < 0,01 m và trông thấy.	
C. bước sóng < 0,4 m không trông thấy.	
D. bước sóng > 0,4 m không trông thấy.
Câu 41: Tích chất nào sau đây không phải đặc điểm của tia tử ngoại :
A. Tác dụng mạnh lên kính ảnh và làm phát quang một số chất.	
B. Làm ion hóa không khí.	
C. Trong suốt đối với thủy tinh ; nước.	
D. Giúp cho xương tăng trưởng.
Câu 42: Có thể nhận biết tia tử ngoại bằng
A. Mắt bình thường.	
B. Màn huỳnh quang; kính ảnh.	
C. Vôn kế.	
D. Ampe kế.
Câu 43: Tia tử ngoại có tính chất nào sau đây :
A. không làm đen kính ảnh.	
B. bị lệch trong điện trường và từ trường.	
C. kích thích sự phát quang của nhiều chất.	
D. truyền được qua giấy, vải, gỗ.
Câu 44: Chọn câu trả lời sai. Tia hồng ngoại :
A. là những bức xạ không nhìn thấy được, có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng đỏ.	
B. có bản chất là sóng điện từ.	
C. do các vật bị nung nóng phát ra. Tác dụng nổi bật nhất là tác dụng nhiệt.	
D. ứng dụng để trị bệnh còi xương.
Câu 45: Ánh sáng có bước sóng 0,55.10-3mm là ánh sáng thuộc:
A. Tia hồng ngoại.	
B. Ánh sáng khả kiến (thấy được).	
C. Ánh sáng tím.	
D. Tia tử ngoại.
Câu 46: Bức xạ có bước sóng trong khoảng từ 10-9m-10-7 thuộc loại nào?
A. Tia hồng ngoại.	
B. Ánh sáng nhìn thấy.	
C. Tia tử ngoại.	
D. Tia Rơn ghen.
Câu 47: Các nguồn phát ra tia tử ngoại là: Chọn câu sai
A. Mặt Trời.	
B. Hồ quang điện.	
C. Dây tóc bóng đèn chiếu sáng.	
D. Đèn cao áp thủy ngân.
Câu 48: Chọn câu đúng
A. Tia hồng ngoại có tần số nhỏ hơn tia tử ngoại.	
B. Tia hồng ngoại có tần số lớn hơn tia sáng vàng của Natri.	
C. Tia hồng ngoại có bước sóng nhỏ hơn tia sáng tím.	
D. Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn tia sáng vàng của Natri.
Câu 49: Có thể nhận biết tia Rơn ghen bằng:
A. Chụp ảnh.	
B. Màn huỳnh quang.	
C. Tế bào quang điện.	
D. A, B, C đều đúng.
[bookmark: _GoBack]Câu 50: Nếu sắp xếp tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rownghen và ánh sáng nhìn thấy theo thứ tự giảm dần của tần số thì ta có dãy sau.
A. tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia Rơnghen. 	
B. tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia Rơnghen, ánh sáng nhìn thấy.	
C. tia hồng ngoại, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia Rơnghen.	
D. tia Rơnghen, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại.
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